
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Quản lý dự án phần mềm

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_QLDAPM_HK1.1920

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

03/01/1998HuyTrần Lê Gia30011707061

HP31/12/2000HuyVõ Gia30011802522

23/05/1999KhảiLý Quang30011804993

06/03/2000KhảiVõ Hoàng30011801694

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc30011804665

01/11/1997LạcLương Quảng30031500816

11/05/2000LâmNguyễn Văn30011806987

26/09/2000LâmTống Tùng30011802448

18/04/2000LongHồ Nguyễn Thiên30011802429

06/05/2000LongLê Trần Đăng300118062210

06/10/2000LongMai Thành300118022611

11/02/2000LongTrương Minh300118053612

02/09/1990LuânNguyễn Thành300118076013

30/03/2000LuânPhan Hữu300118061314

26/08/1999LuậnTrần Công300117056915

HP28/03/1999LựcTrần Văn300117058116

15/11/1997LượngHoàng Văn300118076617

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067418

07/02/2000MyBùi Diễm Ngọc300118067019

26/11/1996MỹĐỗ Đình300117028920

26/10/2000NamCao Quang300118069421

18/05/1999NgânMai Hùng300118048822

28/11/2000NghĩaNguyễn Trọng300118064523

27/05/1997NgônVũ Mai Đắc300118080624

08/12/1997NhânLê Ngọc Đình300118011825

28/08/1999NhớPhan Ngọc300117045026

10/02/2000NinhMai Ngọc300118039227

27/07/1999PhátDương Tấn300118083228

02/10/1999PhátNguyễn Tấn300117034329

12/01/1997PhátVũ Duy Tiến300118076930

27/01/1999PhiLê Đức Trường300118008131
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056832

23/06/1999PhongĐoàn Cảnh300118048733

19/08/1999PhongNguyễn Thanh300117128434

HP26/07/2000PhúcHồ Ngọc300318016535

25/06/1998PhúcTrần Xuân Gia300118038136

21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003237

13/09/1997QuânVõ Minh300118010638

25/08/1999QuangMai Nhựt300117040339

23/10/2000QuỳnhTrần Lê Như300118054040

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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